	Mẫu số: 02

Ban hành kèm theo Thông tư số  13/2014/TT-BTP 
ngày   29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.


DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI 

ĐỀ MỤC QUẢNG CÁO
I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC
	STT
	Văn bản thuộc nội dung của đề mục
	Cơ quan chủ trì soạn thảo 

văn bản
	Ghi chú

	1. 
	Luật 16/2012/QH13 Quảng cáo
	Quốc hội
	LQ

	2. 
	Nghị định 181/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng Cáo
	Chính phủ
	NĐ.1

	3. 
	Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	TT.1

	4. 
	Thông tư 40/2012/TT-BCT Quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
	Bộ Công Thương
	TT.2

	5. 
	Thông tư 04/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
	
	

	6. 
	Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo  và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	TT.3

	7. 
	Thông tư 09/2015/TT-BYT Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
	Bộ Y tế
	TT.4

	8. 
	Thông tư 04/2018/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
	Bộ Xây dựng
	TT.5


II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

	STT
	Văn bản có nội dung liên quan

	1.
	Luật 62/2006/QH11 Điện ảnh

	2.
	Luật 73/2006/QH11 Bình đẳng giới

	3.
	Luật 06/2007/QH12 Hóa chất

	4.
	Luật 40/2009/QH12 Khám bệnh, chữa bệnh

	5.
	Luật 55/2010/QH12 An toàn thực phẩm

	6.
	Luật 19/2012/QH13 Xuất bản

	7.
	Luật 45/2013/QH13 Đất đai

	8.
	Luật 50/2014/QH13 Xây dựng

	9.
	Luật 55/2014/QH13 Bảo vệ môi trường

	10.
	Luật 102/2016/QH13 Trẻ em

	11.
	Luật 103/2016/QH13 Báo chí

	12.
	Luật 105/2016/QH13 Dược

	13.
	Nghị định 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

	14.
	Nghị định 43/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

	15.
	Nghị định 158/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

	16.
	Nghị định 100/2014/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo

	17.
	Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

	18.
	Nghị định 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

	19.
	Nghị định 108/2017/NĐ-CP Về quản lý phân bón

	20.
	Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

	21.
	Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT Về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

	22.
	Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý thuốc thú y

	23.
	Thông tư 17/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

	24.
	Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

	25.
	Thông tư 165/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

	26.
	Thông tư 278/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

	27.
	Thông tư 279/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

	28.
	Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
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